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1 Giáp Thị Quỳnh Anh ĐD1A 1 x

2 Nguyễn Thị Tuyết Dung ĐD1A 1 x

3 Huỳnh Thị Giỏi ĐD1A 1 x

4 Đỗ Thị Hải Hà ĐD1A 5 x x x x x

5 Mai Thị Thu Hằng ĐD1A 1 x

6 Nguyễn Thị Hoa ĐD1A 1 x

7 Phạm Thị Hoa ĐD1A 5 x x x x x

8 Nguyễn Thị Lài ĐD1A 1 x

9 Vũ Thị Mỹ Lệ ĐD1A 1 x

10 Bùi Thị Mộng ĐD1A 2 x x

11 Lê Thị Thanh Nhàn ĐD1A 2 x x

12 Ngô Thiện Nhân ĐD1A 1 x

13 Mai Thị Quỳnh Như ĐD1A 1 x

14 Ngô Thị Diễm Phú ĐD1A 1 x

15 Huỳnh Thị Diễm Phúc ĐD1A 1 x

16 Phan Cảnh Bảo Quân ĐD1A 1 x

17 Võ Thị Hà Quyên ĐD1A 1 x

18 Huỳnh Thị Sáu ĐD1A 3 x x x

19 Dương Văn Sơn ĐD1A 1 x

20 Trần Văn Thắng ĐD1A 1 x

21 Hà Thị Quỳnh Thuận ĐD1A 1 x

22 Nguyễn Thị Trang ĐD1A 1 x

23 Trần Quang Tuấn ĐD1A 1 x

24 Đặng Thị Ngọc Hương ĐD1B 1 x

25 Lê Thị Hương ĐD1B 1 x

26 Hoàng Thị Tú ĐD1B 1 x

27 Đinh Thị Thu Hoài DS1 1 x

28 Võ Thụy Yên Thanh DS1 1 x

29 Hồ Thị Thương DS1 1 x

30 Nguyễn Thanh Linh Đa HS1A 2 x x

31 Hoàng Thị Minh Hải HS1A 1 x

32 Lê Thị Hòa HS1A 1 x

Họ và Tên
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33 Lê Thị Bạch Lê HS1A 1 x

34 Lê Thị Thúy Ly HS1A 4 x x x x

35 Trần Thị Nga HS1A 6 x x x x x x

36 Bùi Thị Minh Tâm HS1A 1 x

37 Nguyễn Thị Trà HS1A 1 x

38 Hoàng Phước Y Vân HS1A 7 x x x x x x x

39 Nguyễn Văn Thi XN 1 x

2 1 2 2 1 1 4 5 4 1 1 2 4 1 16 1 2 5 2 1 1 3 1 3Tổng số HV


